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1 TỔNG QUAN 

1.1. Mục đích tài liệu

· Tài liệu được xây dựng nhằm đưa ra các tình huống kiểm thử cho đối tác đã tích hợp Website hoặc ứng dụng thương mại điện tử với cổng thanh toán Ví Việt để thực hiện nghiệm thu. 

1.2. Đối tượng sử dụng 

· Tài liệu này dành cho cán bộ kiểm thử của đối tác để nghiệm thu việc tích hợp Website hoặc ứng dụng thương mại điện tử với cổng thanh toán Ví Việt. 

· Website mua bán online sử dụng thanh toán qua cổng thanh toán của Ví Việt cần đảm bảo:

· Website thực hiện hoạt động kinh doanh thực
· Lĩnh vực kinh doanh đúng pháp luật cho phép

2 CÁC TÌNH HUỐNG KIỂM THỬ
Điều kiện: Chỉ quan tâm đến các trường được nêu cụ thể. Những trường không được nêu cụ thể sẽ giả thiết là dữ liệu/thao tác thỏa mãn
1.3. Tham số truyền
	Mã testcae
	Trường hợp kiểm thử
	Các bược thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt

	TC_2.1_01
	Thành công
	· Merchant site truyền tham số thỏa mãn

· Thông tin merchant site (viPay gửi trong email):

· merchant_site_id 

· access_code 

· security_code
· Thông tin bắt buộc:

· version = 1.0

· return_url

· merch_txn_ref

· order_no

· order_desc

· total_amount

· client_ip

· secure_hash

· Thông tin không bắt buộc:

· cancel_url

· shipping_fee

· tax_fee
· currency = VND
· affilicate_code
· account_type

· locale = vn (mặc định, giá trị = en/vn)
	· Chuyển sang cổng thanh toán Ví Việt (viPay)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_02
	Không thành công
	· merchant_site_id: 

2. Không tồn tại

3. Tồn tại nhưng các tham số: access_code, Security_code

4. Giá trị sai

5. Null (không truyền giá trị)

6. Trạng thái không hợp lệ

· Merchant site status = không hiệu lực

· Cust merchant status = đóng
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_03
	
	· access_code:

1. Không đúng

2. Null
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_04
	
	· version:

1. Không nhập

2. Nhập sai giá trị (khác 1.0) 
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_05
	
	· return_url:

1. Null

2. Địa chỉ có độ dài không cho phép (10-200)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_06
	
	· merch_txn_ref: mã tham chiếu giao dịch của merchant

1. Null

2. Mã thuộc merchant_site đó, nhưng đã tồn tại (đã thực hiện thanh toán và lưu trữ trên viPay) 

3. Mã thuộc merchant_site nhưng có độ dài không hợp kệ (1-20)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_07
	
	· order_no:

1. Null

2. Độ dài order_no không hợp lệ (1-20)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_08
	
	· order_desc:

1. Null

2. Độ dài order_no không hợp lệ (20-500)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_09
	
	· total_amount

1. Null

2. Giá trị không hợp lệ:

· Ký tự đặc biệt

· Ký tự chữ

· Độ dài số tiền > 20 chữ số

· Số tiền < 0 VNĐ

· Số tiền thanh X 100 vẫn lẻ (là số thập phân)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_10
	
	· client_ip:

1. Null

2. Độ dài không hợp lệ (15-20)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_11
	
	· sercure_hash

1. Null

2. Không trùng khớp 
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_12
	
	· cancel_url:

1. Null

2. Link không tồn tại

3. Link có độ dài không hợp lệ (10-200)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_13
	
	· shipping_fee, tax_fee:

1. Ký tự đặc biệt

2. Ký tự chữ

3. Số tiền < 0

4. Số tiền thanh X 100 vẫn lẻ (là số thập phân)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_14
	
	· curency:

1. Giá trị = 123

2. Giá trị = USD (version này của viPay chưa chấp nhận)

3. Giá trị = ký tự đặc biệt
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_15
	
	· affilicate_code: Độ dài không hợp lệ (1-20)
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_16
	
	· locale: Giá trị khác vn và en
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.1_17
	
	· account_type:

1. Null
	· Thông báo: Lỗi xử lý giao dịch 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1.2. Đăng nhập
	Mã testcae
	Trường hợp kiểm thử
	Các bược thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt

	TC_2.2_01
	Đăng nhập thành công
	· Nhập số điện thoại đăng ký Ví Việt: tài khoản/mật khẩu (tài khoản thanh toán đã gửi trong bộ tích hợp)

· Nhập mã an toàn đúng

· Kích “Đăng nhập”
	· Chuyển sang màn hình: Xác nhận thanh toán
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_02
	Đăng nhập không thành công
	· Tài khoản: không nhập
	· Thông báo: Tài khoản đăng nhập không được để trống
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_03
	
	· Tài khoản: không tồn tại trong hệ thống Ví việt (0900000011)
	· Thông báo: Tài khoản bị đóng hoặc không tồn tại trong hệ thống
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_04
	
	· Tài khoản: tồn tại ở trạng thái đóng: 0944582300/123456
	· 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_05
	
	· Mật khẩu: không nhập
	· Thông báo: Mật khẩu không được bỏ trống
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_06
	· 
	· Tài khoản đúng: 0944582315/1234567

· Mật khẩu: nhập sai mật khẩu: 0944582315/123456
	· Thông báo: Mật khẩu nhập không đúng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_07
	
	· Mã an toàn: không nhập
	· Thông báo: Yêu cầu nhập mã an toàn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_08
	
	· Mã an toàn: nhập sai mã
	· Thông báo: Sai mã an toàn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_09
	
	· Kích nút “Hủy thanh toán”
	· Chuyển về trang được cấu hình trong cancel_url

· Hiển thị thông báo: Quý khác đã thực hiện hủy thanh toán
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_10
	
	· Đăng nhập thất bại quá 5 lần
	· Hiển thị thông báo: Quý khách đã nhập sai mật khẩu 5 lần, Tài khoản đăng nhập bị khóa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.2_11
	
	· Đănh nhập tài khoản bị khóa do khách hàng yêu cầu
	· Hiển thị thông báo: Tài khoản nguồn đã bị khóa do khách hàng yêu cầu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1.3. Xác nhận thanh toán

	Mã testcae
	Trường hợp kiểm thử
	Các bược thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt

	TC_2.3_01
	Thành công
	· Điều kiện: tài khoản ví thỏa mãn

· Kích nút “Tiếp tục” 
	· Chuyển sang màn hình: Nhập mã xác thực
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_02
	Không thành công
	· Tại bước xác nhận thông tin

· Thiết bị khác: Tài khoản người mua thay đổi sang trạng thái: chờ duyệt

· Kích nút “Tiếp tục” 
	· Thông báo: Tài khoản nguồn đang ở trạng thái chờ duyệt

· Hệ thống sẽ tự động đăng xuất và trở về được cấu hình trong cancel_url
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_03
	
	· Tại bước xác nhận thông tin

· Thiết bị khác: Tài khoản người mua đã thanh toán và số dư khả  dung nhỏ hơn tổng tiền thanh toán

· Kích nút “Tiếp tục”
	· Thông báo: Tài khoản nguồn không đủ tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_04
	
	· Tại bước xác nhận thông tin

· Thiết bị khác: tài khoản người mua thay đổi sang trạng thái: đóng băng

· Kích nút “Tiếp tục”
	· Thông báo: Tài khoản nguồn đã bị đóng băng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_05
	
	· Tại bước xác nhận thông tin

· Thiết bị khác: tài khoản người bán thay đổi sang trạng thái: đóng băng

· Kích nút “Tiếp tục”
	· Thông báo: Tài khoản thụ hưởng không hợp lệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_06
	
	· Tại bước xác nhận thông tin

· Thiết bị khác: tài khoản người bán thay đổi sang trạng thái: đóng

· Kích nút “Tiếp tục”
	· Thông báo: Tài khoản thụ hưởng không hợp lệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_07
	
	· Kích nút “Hủy thanh toán”
	· Chuyển về trang được cấu hình trong cancel_url
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_08
	
	· Số tiền thanh toán > số tiền hạn mức 1 lần giao dịch
	· Thông báo: Số tiền thanh toán vượt quá hạn mức/giao dịch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.3_09
	
	· Tổng số tiền thanh toán trong ngày hiện tại > số tiền hạn mức 1 ngày giao dịch
	· Thông báo: Tài khoản đã thực hiện vượt quá hạn mức/ngày
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1.4. Nhập mã xác thực (OTP)
	Mã testcae
	Trường hợp kiểm thử
	Các bược thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt

	TC_2.4_01
	Thành công
	· Nhập đúng mã OTP

· Tài khoản Ví thỏa mãn để thanh toán

· Kích nút “Thanh toán”
	· Chuyển sang màn hình: Thanh toán thành công

· Gửi email và notification thông báo cho người bán, người mua

· Kiểm tra thông tin số dư khả dụng:

· Đăng nhập ví việt trên web (viviet.vn) hoặc trên app (android/IOS: tải bộ cài app ở góc trái dưới của viPay)

· Vào chức năng “Sao kê” để xem thông tin sao kê

· Vào icon chuông (notification) để xem thông tin giao dịch vừa thực hiện

· Vào chức năng “Thông tin tài khoản” để xem số dư khả dụng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_02
	Không thành công
	· Mã OTP: không nhập
	· Thông báo: Xin vui lòng nhập mã OTP
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_03
	
	· Mã OTP: nhập sai mã OTP
	· Thông báo: Quý khách đã nhập sai mã xác thực OTP, mã giao dịch là: <%p>
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_04
	
	· Bước 1: Nhập sai mã OTP > 3 lần 
Bước 2: Kích nút “OK” trên thông báo
	· Bước 1: Thông báo: Quý khách nhập sai OTP quá 3 lần
· Bước 2: Chuyển về trang được cấu hình trong cancel_url
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_05
	
	· Tại bước nhập mã xác thực

· Thiết bị khác: Tài khoản người mua thay đổi sang trạng thái: chờ duyệt

· Kích nút “Thanh toán”
	· Thông báo: Tài khoản nguồn đang ở trạng thái chờ duyệt
· Thực hiện đăng xuất tài khoản và chuyển về trang được cấu hình trong cancel_url
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_06
	
	· Tại bước nhập mã xác thực

· Thiết bị khác: Tài khoản người mua đã thanh toán và số dư khả  dung nhỏ hơn tổng tiền thanh toán

· Kích nút “Thanh toán”
	· Thông báo: Tài khoản nguồn không đủ tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_07
	
	· Tại bước nhập mã xác thực

· Thiết bị khác: tài khoản người bán thay đổi sang trạng thái: đóng băng

· Kích nút “Thanh toán”
	· Thông báo: Tài khoản thụ hưởng không hợp lệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_08
	
	· Kích nút “Hủy thanh toán”
	· Chuyển về trang Chuyển về trang được cấu hình trong cancel_url
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.4_09
	
	· Tại bước nhập mã xác thực

· Thiết bị khác: Tổng số tiền thanh toán trong ngày hiện tại > số tiền hạn mức 1 ngày giao dịch
	· Tài khoản đã thực hiện vượt quá hạn mức/ngày
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1.5. Thanh toán thành công
	Mã testcae
	Trường hợp kiểm thử
	Các bược thực hiện
	Kết quả yêu cầu
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Đạt
	K.Đạt

	TC_2.5_01
	
	· Thanh toán thành công
	· Trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo thành công trong 5s

· Sau 5s, sẽ chuyển về trang mua sắm online
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	TC_2.5_02
	
	· Trong 5s, kích textlink “Bấm vào đây”
	· Chuyển về trang mua sắm online
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
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